Tên nghề: Cắt gọt kim loại
Trình độ: Trung cấp nghề

Tên nghề: Cắt gọt kim loại
Trình độ: Cao đẳng nghề



	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	Kỹ thuật điện
	45
	30
	25
	3
	2
	15


	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	Kỹ thuật điện
	45
	45
	37
	5
	3
	0

	
	Điện cơ bản
	75
	45
	12
	30
	3
	30


Tên nghề: Cơ điện tử
Trình độ: Trung cấp nghề

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	Kiến trúc máy tính
	45
	30
	15
	13
	2
	15









Tên nghề: Cơ điện tử
Trình độ: Cao đẳng nghề

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	Kiến trúc máy tính
	45
	45
	28
	14
	3
	0

	
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	90
	45
	18
	24
	3
	45

	
	Hệ thống sản xuât linh hoạt MPS
	90
	45
	20
	22
	3
	45

	
	Robot công nghiệp
	90
	45
	30
	12
	3
	45
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